PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN TIN HỌC 6

TUẦN 5

(Đối với học sinh không thể học tập trực tuyến)
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	BÀI 5: DỮ LIỆU TRONG MÁY TÍNH
	

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

Biểu diễn số trong máy tính để tính toán

Số nhị phân là gì?

Trả lời:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
Máy tính dùng dãy gì để biểu diễn các số trong tính toán?

Trả lời:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Vì sao máy tính chỉ hiểu và xử lí thông tin ở dạng dãy bit?

Trả lời:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

Dữ liệu và các bước xử lí thông tin trong máy tính 

Trong máy tính có những loại dữ liệu nào?

 Trả lời:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

Các bước xử lí thông tin của máy tính là? 

Trả lời:
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Dung lượng lưu trữ dữ liệu của một số thiết bị thường gặp
Đơn vị đo lượng dữ liệu là gì? Nêu kí hiệu?

 Trả lời:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

1 Byte = ...... Bit

Các đơn vị đo lượng dữ liệu trong máy tính từ thấp đến cao lần lượt là:......................................................................................................................................................................................................................................................
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	Xem sách giáo khoa Tin học 6 bài 5 chủ đề A

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
- Hoàn thành phiếu bài tập 
	Phiếu học tập và bài tập




Trường:

Lớp:

Họ tên học sinh

Câu hỏi cần trao đổi với giáo viên bộ môn:........................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
PHIẾU BÀI TẬP

BÀI 5: DỮ LIỆU TRONG MÁY TÍNH

Họ và tên:……………………………………………………Lớp:……..

TRẮC NGHIỆM (10 câu)

Câu 1: Mọi dữ liệu trong máy tính đề được biểu diễn dưới dạng dãy? 
Dãy thập phân                                         C. Dãy Hexa
Dãy nhị phân (Bit)

















                                   D. Dãy La Mã
Câu 2: 1 Byte bằng bao nhiêu bit?

8




  


                          B. 9

                                C. 10

                              D. 11

Câu 3: Các bước xử lí thông tin trong máy tính?

Xử lí đầu ra, xử lí dữ liệu, xử lí đầu vào.             C. Mở bài, thân bài, kết bài.

Xử lí đầu vào, xử lí dữ liệu, xử lí đầu ra.             D. Đầu vào, đầu ra.
Câu 4: 1MB bằng bao nhiêu KB?

1000000                    B. 1000                          C. 1024                            D. 8

Câu 5: Trong hệ thập phân người ta sử dụng bao nhiêu chữ số để biểu diễn?

2                                B. 5                                C. 10                                D. 20

Câu 6: Trong hệ nhị phân người ta sử dụng bao nhiêu chữ số để biểu diễn?
2                                B. 6                                C. 8                                 D.10
Câu 7: Sắp xếp theo thứ tự các đơn vị đo từ nhỏ đến lớn?

Bit, Byte, KB, MB, GB, TB                      C.TB, GB, MB, KB, Byte, Bit
Bit, Byte, KB, GB, MB, TB                      D. TB, GB, MB, KB, Bit, Byte
Câu 8: Khả năng lưu trữ của một thiết bị nhớ được gọi là gì?
Dung lượng nhớ.                                      C. Thể tích nhớ.

Khối lượng nhớ.
                        
 D. Năng lực nhớ.
Câu 9: Đơn vị đo dữ liệu nào sau đây là lớn nhất?

Byte              B. Kilobyte                 C. Megabyte                 D. Gigabyte

Câu 10: Vì sao máy tính chỉ hiểu và xử lí thông tin ở dạng dãy Bit?

Vì con người thích dùng hai chữ số 0 và 1.

Vì bộ nhớ của máy tính quá ít, không đủ lưu 10 chữ số.

Máy tính hoạt động được là nhờ dòng điện. Dòng điện chỉ có hai trạng thái là Tắt điện và Có điện.
Vì máy tính không hiểu được ngôn ngữ tự nhiên
Trả lời:
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PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN TIN HỌC 6

TUẦN 6

(Đối với học sinh không thể học tập trực tuyến)
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	CHỦ ĐỀ B: MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

BÀI 1: KHÁI NIỆM VÀ LỢI ÍCH CỦA MẠNG MÁY TÍNH
	

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

 Khái niệm mạng máy tính
Mạng máy tính là gì?

Trả lời:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

Mạng LAN là gì?

Trả lời:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

 Lợi ích của mạng máy tính
Cho biết chữ cái và văn bản trong máy tính được biểu diễn như thế nào?

Trả lời:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Tài nguyên được chia thành những loại nào?
Thiết bị kết nối:.................................................................................................

Thông tin: ......................................................................................................... 

Đặc điểm và lợi ích của Internet

Các đặc điểm của Internet là gì?

Trả lời:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

Nêu một số lợi ích mà Internet mang lại.

Trả lời:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….
	Xem sách giáo khoa Tin học 6 chủ đề B bài 1

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.

Câu 1: Máy tính kết nối với nhau để?(Có thể chọn nhiều đáp án)

A. Chia sẻ các thiết bị

B. Tiết kiệm điện

C. Trao đổi dữ liệu

D. Thuận lợi cho việc sửa chữa

Câu 2: Mô tả nào sau đây nói về Internet là sai?

A. Là một mạng máy tính

B. Có phạm vi bao phủ khắp thế giới

C. Hàng tỉ người truy cập và sử dụng

D. Là tài sản và hoạt động dưới sự quản lí của một công ty tin học lớn nhất thế giới

Câu 3: Mạng máy tính gồm:

A. Một số máy tính trong một văn phòng

B. Một số máy tính sách tay

C. Một số máy tính để bàn và sách tay

D. Một số máy tính được kết nối với nhau

Câu 4: Các câu sau đây đều liên quan đến các mạng. Hãy chọn câu trả lời sai: 

A. Một mạng được tạo thành từ các thành phần liên kết với nhau

B. Đường bộ và đường sắt là những ví dụ về mạng

C. Các tài nguyên trong một mạng chỉ được một người dùng

D. Có thể kết nối nhiều mạng thành một mạng lớn hơn.

- Hoàn thành phiếu bài tập
	Phiếu bài tập 


Trường:

Lớp:

Họ tên học sinh

Câu hỏi cần trao đổi với giáo viên bộ môn:........................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

CHỦ ĐỀ B: MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET
BÀI 1: KHÁI NIỆM VÀ LỢI ÍCH CỦA MẠNG MÁY TÍNH

Họ và tên:……………………………………………………Lớp:……..

TRẮC NGHIỆM (10 câu)

Câu 1: Mạng là gì?
Mạng là một nhóm các đối tượng gần giống nhau được kết nối với nhau.

Mạng là một nhóm các đối tượng gần giống nhau để chia sẻ tài nguyên với nhau.

Mạng là một nhóm các đối tượng hoàn toàn khác nhau được kết nối để chia sẻ tài nguyên với nhau.

Mạng là một nhóm các đối tượng gần giống nhau được kết nối để chia sẻ tài nguyên với nhau.

Câu 2: Mạng máy tính là gì?

A. Mạng máy tính là một nhóm máy tính được kết nối với nhau.

B. Mạng máy tính là một nhóm điện thoại thông minh được kết nối với nhau.

C. Mạng máy tính là một nhóm các máy tính và thiết bị được kết nối để chia sẻ dữ liệu với nhau.

D. Mạng máy tính là một nhóm các thiết bị truyền thông để truyền dữ liệu cho nhau.

Câu 3: Hãy cho ví dụ về một mạng máy tính đơn giản?

Laptop và điện thoại kết nối bằng Wifi để gửi ảnh.

Máy tính cá nhân và máy tính bảng kết nối bằng Wifi để gửi ảnh.
Laptop và máy in kết nối với nhau để in văn bản.

Cả 3 ví dụ trên đều đúng.

Câu 4: Hãy cho biết những nhóm thiết bị nào sau đây không có kết nối mạng?

2 điện thoại kết nối Zalo để nói chuyện.

Máy tính kết nối với máy in để in văn bản.

Máy photocopy kiêm chức năng in ấn

Tất cả máy tính trong phòng kết nối cáp mạng với nhau nhưng không có Internet.

Câu 5: Lợi ích của mạng máy tính là?

Chia sẻ thông tin

Chia sẻ tài nguyên
Chia sẻ dữ liệu
Chia sẻ thiết bị

Câu 6: Cho một ví dụ về chia sẻ tài nguyên mạng?

Máy in được nhiều người ở nhiều phòng cùng sử dụng.

Kho sách, tài liệu được chia sẻ miễn phí trên mạng.

Kênh Youtube với nhiều video, clip miễn phí.

Tất cả các ví dụ trên đều đúng.

Câu 7: Đặc điểm nổi bật nhất khi nói về Internet là?

Không thuộc quyền sở hữu của bất kì tổ chức hay cá nhân nào.
Gồm một mạng duy nhất.

Nhiều người sử dụng một đường truyền.

Có mặt khắp nơi trên đất liền.

Câu 8: Phát biểu nào sau đây sai?
Internet phủ khắp thế giớ với hàng tỉ người dùng.

Do nhiều mạng nhỏ kết nối lại với nhau.

Không thuộc quyền sở hữu của bất kì tổ chức hay cá nhân nào.
Không có gì miễn phí trên Internet cả.
Câu 9: Liệt kê một số lợi ích của Internet mà em biết

Cung cấp các dịch cụ: Email, mạng xã hội, máy tìm kiếm, giải trí, học tập,…

Kết nối nhiều nguồn dữ liệu trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, y tế.

Cung cấp môi trường hoạt động cho hệ thống thanh toán trực tuyến, giao dịch tài chính trong lĩnh vực thương mại.

Tất cả các lợi ích trên.

Câu 10: Mô tả nào sau đây nói về Internet là đúng?

Là một mạng máy tính.

Là tài sản của một công ty tin học lớn nhất thế giới.

Hàng tỉ người truy cập và sử dụng.
Có phạm vi bao phủ khắp cả nước.
Trả lời:
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